
Hưởng từ 

tháng……/

2026

Số tiền/tháng 

(đồng)

Hưởng từ 

tháng…..../

2026

Số tiền/tháng 

(đồng)

I          2,100,000       3,900,000 

1         1,400,000      2,600,000 

1 Đỗ Thị Dương 01/01/1951 Vũ Xá HTCN, TCHTXH 01/2026             700,000 01/2026       1,300,000 

2 Vũ Thị Vượng 08/8/1951 Đồng Niên HTCN, TCHTXH 08/2026             700,000 08/2026       1,300,000 

2             700,000       1,300,000 

1 Ngô Thị Huyền 25/7/1976 Cầu Đồng
HCN, đơn thân nuôi 

con nhỏ
01/2026             700,000 01/2026       1,300,000 

II                       -         2,000,000 

1 0 2000000

1 Phạm Thị Thuý 22/8/1961 Vũ Xá HTCN, BHN 01/2026       2,000,000 

         2,100,000       5,900,000 

Hỗ trợ hằng tháng: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo (HN, HCN, HTN, HTCN) năm 2025 không có thu nhập hằng 

tháng thuộc các trường hợp

Người mắc bệnh hiểm nghèo BHN)

Tổng

Hỗ trợ thêm hằng tháng: Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo (HN, HCN, HTN, HTCN) năm 2025 hưởng trợ cấp xã hội, trợ 

cấp hưu trí xã hội, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người CCCM,…

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (TCHTXH)

Người hưởng trợ cấp đơn thân nuôi con nhỏ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH

TỔNG HỢP CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THU NHẬP HẰNG THÁNG THEO NGHỊ QUYẾT 04/2026/NQ-HĐND NGÀY 20/4/2026 CỦA 

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỢT 3 NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG VIỆT HOÀ

(Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày           /8/2026 của Chủ tịch UBND phường Việt Hoà)

STT Họ và tên Năm sinh

Địa chỉ (Tổ 

dân phố, 

phường Việt 

Hòa)

Đối tượng theo 

NQ04/2026/NQ-

HĐND

Hỗ trợ BTXH
Hỗ trợ NQ04/2026/NQ-

HĐND



Họ và tên Số tài khoản Tên ngân hàng

Trần Thị Mơ 1048886302 Vietcombank UQ

Đồng Thị Luân 19035740911022 Techcombank UQ

Ngô Thị Huyền 0341001592468 Vietcombank CC

Phạm Thị Thuý 103887446335 Vietinbank CC

Ghi chú

PHỤ LỤC
DANH SÁCH

TỔNG HỢP CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THU NHẬP HẰNG THÁNG THEO NGHỊ QUYẾT 04/2026/NQ-HĐND NGÀY 20/4/2026 CỦA 

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỢT 3 NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG VIỆT HOÀ

(Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày           /8/2026 của Chủ tịch UBND phường Việt Hoà)

Người hưởng thụ
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